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I. ĐỌC: (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng và nghe nói: (2 điểm) 
….
2. Đọc hiểu và KT Tiếng Việt: (8 điểm)
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	 2. Kiến thức Tiếng Việt 
- Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu.
- Sử dụng dấu câu.
- Đặt câu có vị ngữ nêu hoạt động
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 3. Viết: (10 điểm)
















	Trường TH Tây Hưng
Họ tên:..............................
Lớp:..................................
Số BD:........ Phòng..........
	 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 
Năm học 2025 - 2026
Thời gian: 60 phút
 (Không kể thời gian giao đề)
	GT1 Kí
	SỐ PHÁCH

	
	
	GT2 Kí
	




	Điểm
	Lời nhận xét
	Chữ kí GK 1
	Chữ kí GK 2
	SỐ PHÁCH:


I. Đọc thành tiếng và nghe nói (2 điểm) : Học sinh bắt thăm và đọc một bài tập đọc từ tuần 23 đến tuần 27. Giáo viên kết hợp hỏi một câu hỏi của bài.
II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (8 điểm)
1. Đọc hiểu (4,0 điểm)
  Đọc thầm bài văn sau và trả lời câu hỏi:
GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA
Sáng nay, gió mùa đông bắc thổi về, trời bỗng lạnh. Những cơn gió làm cho lá khô bay lả tả trên mặt đất, người đi đường vội vã hơn, ai cũng khoác thêm áo ấm.
Hai chị em Sơn mặc áo mới, sung sướng chạy ra đầu ngõ chơi. Cái áo bông xanh của Sơn còn mới nguyên, cái khăn quàng đỏ làm cho mặt cậu bé hồng hào. Thấy Sơn mặc đẹp, lũ trẻ trong xóm xúm lại ngắm nghía.
Chợt Sơn thấy Hiên – cô bé hàng xóm – đang run rẩy trong manh áo cũ mỏng manh. Sơn chợt nhớ lại năm ngoái, khi nhà Hiên còn khá giả, mẹ cô bé cũng mua áo ấm cho cô. Nhưng năm nay, nhà Hiên nghèo quá, bố mất sớm, mẹ phải vất vả kiếm sống.
Sơn chạy về nhà, tìm cái áo bông cũ của mình rồi mang ra đưa cho Hiên:
- Cậu mặc đi, kẻo lạnh lắm!
Hiên rụt rè nhận áo, đôi mắt ánh lên niềm vui. Cô bé mỉm cười, lí nhí nói cảm ơn.
Lúc đó, Sơn cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường, dù gió mùa đông bắc vẫn thổi từng cơn lạnh buốt. 
          (Thạch Lam)
Đọc bài văn trên và khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1. Vì sao sáng nay mọi người đều mặc thêm áo ấm? (Mức 1 - 0,5 điểm)
A. Vì gió mùa đông bắc về, trời trở lạnh			
B. Vì trời có nắng nhẹ	
C. Vì sắp đến Tết nên ai cũng mặc đồ đẹp		
D. Vì Sơn rủ mọi người mặc áo giống nhau
Câu 2. Vì sao Hiên mặc áo cũ và run rẩy trong giá lạnh? (Mức 1 - 0,5 điểm)
A. Vì Hiên thích mặc áo cũ hơn áo mới		
C. Vì nhà Hiên nghèo, không có áo ấm để mặc
B. Vì Hiên không cảm thấy lạnh			
D. Vì Hiên vừa mới chạy nhảy nên nóng









Câu 3. Hành động của Sơn khi tặng áo cho Hiên thể hiện điều gì? (Mức 2 - 1 điểm)
A. Sơn muốn khoe áo mới với Hiên			
B. Sơn nghe lời mẹ nên đem áo cho Hiên
C. Sơn muốn mẹ mua cho mình áo mới khác		
D. Sơn thương bạn và muốn giúp đỡ bạn 
Câu 4. Nội dung chính của truyện ngắn “Gió lạnh đầu mùa” là gì? (Mức 2 - 1 điểm)
A. Kể về những cơn gió đầu mùa đông đến
B. Miêu tả cảnh vui chơi của trẻ em ngày đầu mùa lạnh
C. Ca ngợi tấm lòng nhân ái, biết chia sẻ với người khác trong hoàn cảnh khó khăn
D. Phê phán sự thờ ơ của người lớn với trẻ em nghèo
Câu 5. Em hãy nêu cảm nhận của em về nhân vật Sơn trong truyện ngắn “Gió lạnh đầu mùa”? (Mức 3 - 1 điểm) 
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
2. Luyện từ và câu (4,0 điểm)
Câu 6. Dòng nào nêu đúng nghĩa của cụm từ “khu bảo tồn đa dang sinh hoc”? (Mức 1 - 0,5 điểm) 
A. Là nơi lưu giữ nhiều loại động vật và thực vật.       
B. Là nơi lưu giữ nhiều loại động vật.
C. Là nơi lưu giữ nhiều loại thực vật.                   
D. Lưu giữ động vật và thực vật quý hiếm. 
Câu 7. Hai câu: “Bé thích làm kĩ sư giống bố và thích làm cô giáo như mẹ. Lại có lúc Bé thích làm bác sĩ để chữa bệnh cho ông ngoại, làm phóng viên cho báo Nhi đồng” được liên kết với nhau bằng cách nào? (Mức 1 - 0,5 điểm)
A. Thay thế từ ngữ.                                                      B. Lặp từ ngữ.          
C. Bằng từ ngữ nối.                                                      D. Lặp từ ngữ và thay thế từ
Câu 8. Từ đi trong câu: “Anh đi con mã, còn tôi đi con tốt”.  Có quan hệ với nhau như thế nào về nghĩa? (Mức 2 – 0,5 điểm) 
A. Từ đồng nghĩa           B. Từ đồng âm       C. Từ nhiều nghĩa        D. Từ trái nghĩa                                         
Câu 9. Viết tiếp vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép: (Mức 2 – 0,5 điểm)
Nếu các em chăm học..................................................................................................
Câu 10. Xác định các vế câu trong câu ghép, phân tích cấu tạo của từng vế câu: (Mức 2 – 1 điểm) 
Trăng đã lên cao, biển khuya lành lạnh.
......................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………..
Câu 11. Đặt 1 câu ghép biểu thị mối quan hệ tăng tiến? (Mức 3 - 1 điểm)
............................................................................................................................................................................................................................................................................
III. VIẾT ( 10 điểm) Em hãy chọn 1 trong 2 đề sau:
		Đề 1:  Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một sự việc khiến em xúc động.
		Đề 2:  Viết bài văn tả một người thân trong gia đình em.
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* Đáp án, biểu điểm
I. ĐỌC (10 điểm): 
1. Đọc thành tiếng và nghe nói (2 điểm)   
- Học sinh bắt thăm và đọc một bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 21:  1,5 điểm
- Giáo viên kết hợp hỏi một câu hỏi của bài: 0,5 điểm
2. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (8 điểm)
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Câu 5 (1,0 điểm):  Nhân vật Sơn là một cậu bé biết quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và giàu lòng nhân ái.
Câu 9 (0,5 điểm): Viết được câu thích hợp và trình bày đúng hình thức được 0,5 điểm. Mắc lỗi trừ 0,1 điểm/1 lỗi.
VD: Nếu các em chăm học thì các em sẽ đạt được kết quả cao trong kỳ thi.
Câu 10 (1,0 điểm): Xác định đúng vế câu được 0,5 điểm. Xác định đúng chủ ngữ, vị ngữ ở mỗi vế câu được 0,25 điểm.
Trăng đã lên cao, biển khuya lành lạnh.
                                     CN           VN         CN              VN
Câu 11 (1,0 điểm): Đặt câu đúng yêu cầu và trình bày đúng hình thức được 0,5 điểm. Mắc lỗi trừ 0,1 điểm/1 lỗi.
VD: Không những Lan học giỏi mà bạn ấy còn rất hay giúp đỡ mọi người.
II. VIẾT (10 điểm)
		Đề 1:  Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một sự việc khiến em xúc động.
1. Hình thức (1,0 điểm):
- Đúng hình thức đoạn văn (khoảng 5–7 câu).
- Không mắc lỗi về câu.
- Sử dụng dấu câu hợp lí, đúng quy tắc viết hoa.
2. Mở đoạn (1,0 điểm):
- Giới thiệu được sự việc khiến em xúc động.
- Nêu được cảm xúc ban đầu của em về sự việc đó.
3. Thân đoạn (5,0 điểm):
- Nêu được hoàn cảnh hoặc thời gian xảy ra sự việc.
- Kể lại diễn biến chính của sự việc khiến em xúc động.
- Thể hiện rõ cảm xúc của em trong lúc sự việc diễn ra (bất ngờ, cảm động, thương yêu, biết ơn…).
- Nêu được ý nghĩa hoặc điều khiến sự việc trở nên đáng nhớ đối với em.
4. Kết đoạn (1,0 điểm):
- Nêu lại cảm xúc của em sau khi sự việc xảy ra.
- Có thể rút ra bài học hoặc suy nghĩ của bản thân.
5. Sáng tạo và diễn đạt (2,0 điểm):
- Câu văn rõ ràng, diễn đạt tự nhiên, mạch lạc.
- Biết dùng từ gợi cảm xúc hoặc hình ảnh để đoạn văn sinh động hơn.

Đề 2:  Viết bài văn tả một người thân trong gia đình em.
1. Hình thức (1,0 điểm):
- Bài văn trình bày rõ ràng, sạch sẽ.
- Viết đúng chính tả, sử dụng dấu câu hợp lí.
2. Mở bài (1,0 điểm):
- Giới thiệu được người thân mà em định tả.
- Nêu được mối quan hệ của người đó với em.
3. Thân bài (5,0 điểm):
- Miêu tả ngoại hình của người thân (khuôn mặt, mái tóc, dáng người, trang phục…).
- Nêu được một số đặc điểm nổi bật về tính cách (hiền hậu, chăm chỉ, vui vẻ, yêu thương con cháu…).
- Kể hoặc tả một vài hoạt động, việc làm quen thuộc của người thân.
- Có thể nêu một kỉ niệm hoặc việc làm của người đó khiến em nhớ nhất.
4. Kết bài (1,0 điểm):
- Thể hiện tình cảm của em đối với người thân.
- Nêu mong muốn hoặc lời hứa của em với người đó.
5. Sáng tạo và diễn đạt (2,0 điểm):
- Câu văn rõ ràng, diễn đạt tự nhiên, mạch lạc.
- Biết sử dụng từ ngữ gợi tả, gợi cảm; có thể dùng so sánh, nhân hóa để bài văn sinh động hơn.



